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1 26204735269 Lê Thị Thúy An 21/02/2002 K26HP-QLC 19 8.36 3.61 19 8.84 3.91 8.60 3.76 Xuất Sắc Tốt

2 26202137401 Nguyễn Ngọc Thiên Bình 17/03/2002 K26HP-QLC 19 8.47 3.8 13 8.91 3.84 8.65 3.82 Xuất Sắc Xuất Sắc

3 26214741678 Lê Hữu Thái Cao 29/09/2002 K26HP-QLC 19 8.27 3.5 18 8.11 3.4 8.19 3.45 Giỏi Xuất Sắc

4 26204742615 Phạm Thị Chức 19/04/2002 K26HP-QLC 19 7.47 3.09 19 8.86 3.86 8.17 3.48 Giỏi Xuất Sắc

5 26204741576 Nguyễn Thị Kiều Diễm 20/03/2002 K26HP-QLC 19 8.43 3.67 16 8.92 3.89 8.65 3.77 Xuất Sắc Xuất Sắc

6 26204742640 Nguyễn Hương Giang 27/12/2002 K26HP-QLC 19 7.97 3.47 19 8.69 3.79 8.33 3.63 Giỏi Tốt

7 26202137539 Đặng Thị Thu Hằng 06/09/2002 K26HP-QLC 19 8.77 3.94 16 9.29 4 9.01 3.97 Xuất Sắc Tốt

8 26214718401 Hồ Ngọc Hưng 18/09/1996 K26HP-QLC 19 8.86 3.89 22 8.36 3.52 8.59 3.69 Xuất Sắc Xuất Sắc

9 26204742071 Ngô Thị Khánh Huyền 07/01/2002 K26HP-QLC 19 8.56 3.78 19 9.14 3.95 8.85 3.87 Xuất Sắc Tốt

10 26204742639 Trần Thị Diệu Linh 05/03/2002 K26HP-QLC 19 7.89 3.33 19 8.77 3.79 8.33 3.56 Giỏi Xuất Sắc

11 26204734179 Đinh Lê Trúc Mai 12/01/2002 K26HP-QLC 19 8.04 3.52 19 8.02 3.52 8.03 3.52 Giỏi Tốt

12 26204727076 Lê Na 09/02/2002 K26HP-QLC 17 8.52 3.74 16 9.24 3.98 8.87 3.86 Xuất Sắc Xuất Sắc
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DANH SÁCH

Đề nghị khen thưởng sinh viên Viện Quản lý Nam Khuê, năm học 2022-2023

     Thực hiện thông báo số 1052/TB-ĐHDT ngày 15/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, Viện Quản lý Nam Khuê đã tiến hành họp xét và lập 
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13 26204720732 Huỳnh Thị Tuyết Như 02/01/2002 K26HP-QLC 18 7.65 3.22 16 8.42 3.62 8.01 3.41 Giỏi Tốt

14 26204741730 Nguyễn Thị Kim Phượng 02/12/2002 K26HP-QLC 18 8.01 3.36 19 8.22 3.55 8.12 3.46 Giỏi Xuất Sắc

15 26204725191 Lý Ánh Quyên 21/07/2002 K26HP-QLC 19 7.92 3.51 13 8.62 3.89 8.20 3.66 Giỏi Tốt

16 26204736180 Võ Trần Thảo Quyên 12/09/2002 K26HP-QLC 19 8.2 3.54 19 8.96 3.91 8.58 3.73 Xuất Sắc Xuất Sắc

17 26202137920 Lê Như Quỳnh 22/12/2002 K26HP-QLC 19 8.85 3.93 13 8.88 3.85 8.86 3.90 Xuất Sắc Xuất Sắc

18 26204742683 Võ Thị Nguyên Thảo 25/08/2002 K26HP-QLC 18 7.73 3.35 18 8.19 3.55 7.96 3.45 Giỏi Xuất Sắc

19 26204735669 Đỗ Thị Ngọc Thịnh 06/06/2002 K26HP-QLC 19 7.77 3.26 19 8.14 3.45 7.96 3.36 Giỏi Xuất Sắc

20 26204742527 Võ Thị Hoài Thương 12/02/2002 K26HP-QLC 18 8.78 3.89 16 9.32 4 9.03 3.94 Xuất Sắc Xuất Sắc

21 26204741575 Nguyễn Thị Thanh Thủy 05/07/2002 K26HP-QLC 19 8.26 3.65 19 8.91 3.94 8.59 3.80 Xuất Sắc Xuất Sắc

22 26202242102 Trần Thị Thùy Trang 30/06/2002 K26HP-QLC 19 8.52 3.78 19 8.43 3.68 8.48 3.73 Xuất Sắc Tốt

23 26202138091 Lý Kiều Trinh 20/09/2002 K26HP-QLC 19 8.52 3.76 15 9 3.82 8.73 3.79 Xuất Sắc Xuất Sắc

24 26202138092 Mai Thị Nhật Trinh 12/05/2002 K26HP-QLC 18 7.54 3.16 17 8.1 3.56 7.81 3.35 Giỏi Tốt

25 26202242210 Trần Thị Vy 14/03/2002 K26HP-QLC 19 8.35 3.66 19 8.63 3.86 8.49 3.76 Xuất Sắc Xuất Sắc

26 26202341760 Nguyễn Như Ngọc 22/09/2002 K26HP-QTC 19 8.6 3.89 19 8.86 3.86 8.73 3.88 Xuất Sắc Xuất Sắc

27 26202342492 Phan Thị Thúy Nhi 20/08/2002 K26HP-QTC 19 8.8 3.82 19 8.84 3.86 8.82 3.84 Xuất Sắc Xuất Sắc

28 26202342009 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/08/2002 K26HP-QTC 19 8.55 3.89 19 8.99 3.91 8.77 3.90 Xuất Sắc Xuất Sắc

29 26202341757 Nguyễn Thị Thu Tuyết 02/06/2002 K26HP-QTC 19 8.79 3.89 19 8.95 3.89 8.87 3.89 Xuất Sắc Xuất Sắc

30 26202334175 Đặng Thị Hồng Vi 23/09/2002 K26HP-QTC 19 8.34 3.66 19 9.09 3.86 8.72 3.76 Xuất Sắc Xuất Sắc

31 26202342024 Trần Thị Hoài Châu 14/11/2002 K26HP-QTH 19 8.25 3.56 18 7.34 3.12 7.81 3.35 Giỏi Xuất Sắc

32 26202134502 Bùi Phan Gia Hân 24/10/2002 K26HP-QTH 19 8.02 3.51 18 7.51 3.18 7.77 3.35 Giỏi Tốt

33 26202134301 Bùi Thị Phương Hoa 08/10/2002 K26HP-QTH 19 8.86 3.86 17 8.48 3.8 8.68 3.83 Xuất Sắc Xuất Sắc
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34 26212136327 Bùi Văn Huy 13/06/2002 K26HP-QTH 16 7.94 3.31 13 7.95 3.53 7.94 3.41 Giỏi Tốt

35 26202141591 Võ Nguyễn Hoài Liên 17/12/2002 K26HP-QTH 16 9.02 3.91 13 8.28 3.72 8.69 3.82 Xuất Sắc Tốt

36 26202135916 Huỳnh Thị Ngoan 16/02/2002 K26HP-QTH 19 8.25 3.59 17 7.79 3.27 8.03 3.44 Giỏi Xuất Sắc

37 26212136411 Trần Thanh Phong 25/01/2000 K26HP-QTH 19 8.81 3.82 19 8.53 3.68 8.67 3.75 Xuất Sắc Tốt

38 26202142101 Nguyễn Thị Phước 14/02/2002 K26HP-QTH 16 8.38 3.58 13 7.88 3.46 8.16 3.53 Giỏi Tốt

39 26202133963 Trần Thị Ái Quyên 08/12/2001 K26HP-QTH 19 8.3 3.7 16 7.52 3.22 7.94 3.48 Giỏi Tốt

40 26212100829 Nguyễn Cảnh Thái 04/09/1999 K26HP-QTH 19 7.93 3.49 16 8.25 3.6 8.08 3.54 Giỏi Tốt

41 26202132873 Trần Thị Uyên 31/05/2002 K26HP-QTH 18 7.91 3.31 17 7.92 3.4 7.91 3.35 Giỏi Tốt

42 26212135796 Trần Đặng Văn Vũ 09/05/2002 K26HP-QTH 19 7.87 3.34 18 7.97 3.42 7.92 3.38 Giỏi Xuất Sắc

43 26212241643 Trần Đình Huy 29/05/2002 K26HP-QTM 19 7.57 3.14 18 8.18 3.57 7.87 3.35 Giỏi Tốt

44 26202241590 Lê Thị Ngãi 09/10/2002 K26HP-QTM 18 8.35 3.59 19 7.99 3.43 8.17 3.51 Giỏi Xuất Sắc

45 26212241754 Nguyễn Văn Phú 01/04/2002 K26HP-QTM 19 7.78 3.35 18 7.88 3.46 7.83 3.40 Giỏi Xuất Sắc

46 26202241990 Mai Thị Tâm 04/08/2002 K26HP-QTM 17 8.03 3.52 18 8.43 3.68 8.24 3.60 Giỏi Xuất Sắc

47 26202235689 Mai Phương Thảo 13/07/2002 K26HP-QTM 19 8.1 3.52 18 7.73 3.37 7.92 3.45 Giỏi Xuất Sắc

48 26202235947 Trương Thị Thùy Trinh 08/08/2002 K26HP-QTM 17 8.38 3.66 17 8.46 3.72 8.42 3.69 Xuất Sắc Tốt

49 26212241792 Đinh Ngọc Trung 05/01/2002 K26HP-QTM 19 8.23 3.61 16 7.68 3.28 7.98 3.46 Giỏi Tốt

50 27204747504 Đỗ Thị Bình An 28/04/2003 K27HP-QLC 19 8.24 3.45 18 7.77 3.31 8.01 3.38 Giỏi Tốt

51 27203148923 La Phan Trâm Ân 10/05/2003 K27HP-QLC 18 8.75 3.83 18 8.42 3.62 8.59 3.73 Xuất Sắc Xuất Sắc

52 27214741679 Nguyễn Văn Quốc Anh 15/12/2003 K27HP-QLC 19 9.24 3.89 19 8.59 3.67 8.92 3.78 Xuất Sắc Xuất Sắc

53 27204702776 Phạm Thị Hoài Anh 12/04/2003 K27HP-QLC 18 8.22 3.5 18 7.69 3.26 7.96 3.38 Giỏi Xuất Sắc

54 26202631034 Trần Thị Ngọc Ánh 30/04/2002 K27HP-QLC 14 8.07 3.42 19 8.11 3.47 8.09 3.45 Giỏi Xuất Sắc
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55 27203131443 Đặng Ngọc Bích 19/11/1999 K27HP-QLC 19 9.12 3.94 19 9.25 4 9.19 3.97 Xuất Sắc Xuất Sắc

56 27214742137 Nguyễn Văn Bin 16/03/2003 K27HP-QLC 18 9.19 3.92 18 8.85 3.81 9.02 3.87 Xuất Sắc Tốt

57 27204742439 Trần Thị Minh Châu 24/10/2003 K27HP-QLC 18 8.97 3.9 19 7.45 3.17 8.19 3.53 Giỏi Xuất Sắc

58 27211534481 Nguyễn Minh Chí 19/03/2003 K27HP-QLC 19 8.04 3.56 19 7.5 3.17 7.77 3.37 Giỏi Tốt

59 27204747596 Nguyễn Hồng Dư 13/04/2003 K27HP-QLC 19 8.02 3.34 19 7.99 3.37 8.01 3.36 Giỏi Xuất Sắc

60 27204747569 Nguyễn Thị Phương Dung 29/03/2003 K27HP-QLC 18 8.68 3.81 17 7.28 2.97 8.00 3.40 Giỏi Xuất Sắc

61 27204702234 Tăng Ngọc Duyên 11/10/2003 K27HP-QLC 18 8.73 3.87 18 7.92 3.38 8.33 3.63 Giỏi Tốt

62 27204736164 Trần Mỹ Duyên 12/01/2003 K27HP-QLC 19 8.78 3.84 18 7.78 3.37 8.29 3.61 Giỏi Tốt

63 27202146621 Trương Hữu Duyên 24/01/2003 K27HP-QLC 18 8.91 3.81 19 7.83 3.38 8.36 3.59 Giỏi Tốt

64 27202502607 Hồ Trương Thuý Hà 30/11/2003 K27HP-QLC 21 7.9 3.36 18 7.93 3.37 7.91 3.36 Giỏi Tốt

65 27204730845 Ngô Thị Thanh Hà 10/12/2003 K27HP-QLC 19 8.93 3.85 19 8.76 3.77 8.85 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

66 27214732739 Đặng Vương Hân 13/11/2003 K27HP-QLC 19 8.34 3.6 18 8.15 3.6 8.25 3.60 Giỏi Xuất Sắc

67 27204753614 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 06/09/2003 K27HP-QLC 19 8.51 3.68 19 8.59 3.68 8.55 3.68 Xuất Sắc Xuất Sắc

68 27214729257 Nguyễn Đoàn Nhật Hào 02/12/2003 K27HP-QLC 18 9.05 3.89 19 7.89 3.35 8.45 3.61 Giỏi Tốt

69 27214730290 Nguyễn Hữu Hiền 25/03/2003 K27HP-QLC 18 8.32 3.68 19 7.54 3.22 7.92 3.44 Giỏi Xuất Sắc

70 27212938175 Võ Chí Hiếu 18/11/2003 K27HP-QLC 19 8.96 3.94 19 8.87 3.84 8.92 3.89 Xuất Sắc Tốt

71 27204747654 Vương Thị Như Hoa 02/04/2003 K27HP-QLC 19 8.07 3.35 19 7.73 3.33 7.90 3.34 Giỏi Xuất Sắc

72 27204753505 Lê Thị Hoài 08/04/2003 K27HP-QLC 19 8.77 3.7 19 7.82 3.28 8.30 3.49 Giỏi Xuất Sắc

73 27214720634 Nguyễn Đỗ Hoàng 01/06/2003 K27HP-QLC 19 9.35 3.88 19 8.75 3.73 9.05 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

74 27214702942 Phạm Xuân Hoàng 19/05/2003 K27HP-QLC 18 8.39 3.58 19 7.68 3.15 8.03 3.36 Giỏi Xuất Sắc

75 27212235191 Hồ Bá Huy 03/11/2003 K27HP-QLC 19 8.74 3.73 18 7.49 3.03 8.13 3.39 Giỏi Tốt



Học Kỳ 

I - Năm 

Học 

2022-

2023 

(Số TC)

Học Kỳ 

I - Năm 

Học 

2022-

2023 

(Thang 

10)

Học Kỳ 

I - Năm 

Học 

2022-

2023 

(Thang 

4)

Học Kỳ 

II - 

Năm 

Học 

2022-

2023 

(Số TC)

Học Kỳ 

II - 

Năm 

Học 

2022-

2023 

(Thang 

10)

Học Kỳ 

II - 

Năm 

Học 

2022-

2023 

(Thang 

4)

Xếp loại 

rèn luyện 

cả năm

Ghi chú

Kết quả học tập cả năm

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Điểm 

TB năm 

học 

(thang 

10)

Điểm 

TB năm 

học 

(thang 

4)

Xếp loại 

học tập cả 

năm

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp

76 27214747703 Nguyễn Quang Huy 18/02/2003 K27HP-QLC 19 8.58 3.73 19 8.13 3.57 8.36 3.65 Giỏi Tốt

77 27214747704 Nguyễn Thanh Huy 12/11/2003 K27HP-QLC 19 8.92 3.87 17 7.86 3.34 8.42 3.62 Giỏi Xuất Sắc

78 27214753485 Nguyễn Trương Mẫn Huyên 20/09/2003 K27HP-QLC 19 8.61 3.75 19 7.69 3.24 8.15 3.50 Giỏi Tốt

79 27204745550 Văn Thị Ngọc Lan 17/08/2003 K27HP-QLC 18 8.32 3.57 19 7.52 3.17 7.91 3.36 Giỏi Xuất Sắc

80 27204726183 Lương Phương Linh 17/11/2003 K27HP-QLC 18 9.01 3.94 19 8.56 3.77 8.78 3.85 Xuất Sắc Tốt

81 27204742171 Võ Ngọc Na 19/12/2003 K27HP-QLC 19 8.6 3.73 19 8.19 3.55 8.40 3.64 Giỏi Xuất Sắc

82 27204747819 Bùi Bảo Ngọc 19/09/2003 K27HP-QLC 18 9.11 3.91 19 8.26 3.59 8.67 3.75 Xuất Sắc Xuất Sắc

83 27204720585 Nguyễn Thị Như Ngọc 27/06/2003 K27HP-QLC 18 8.55 3.61 18 7.98 3.36 8.27 3.49 Giỏi Xuất Sắc

84 27204703005 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 06/07/2002 K27HP-QLC 19 8.28 3.5 19 8.12 3.5 8.20 3.50 Giỏi Tốt

85 27204702630 Nguyễn Thị Thảo Nhân 25/08/2003 K27HP-QLC 19 8.55 3.73 19 8.81 3.79 8.68 3.76 Xuất Sắc Xuất Sắc

86 27212153311 Lê Phạm Tuyết Nhi 05/11/2003 K27HP-QLC 18 8.87 3.9 19 8.52 3.73 8.69 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

87 27204741683 Phan Quỳnh Như 11/01/2003 K27HP-QLC 19 9.47 4 19 9.19 3.89 9.33 3.95 Xuất Sắc Xuất Sắc

88 27204742170 Võ Thu Ni 19/12/2003 K27HP-QLC 19 8.86 3.91 19 8.48 3.66 8.67 3.79 Xuất Sắc Xuất Sắc

89 27204720213 Trần Thị Mỹ Phượng 07/04/2003 K27HP-QLC 19 7.9 3.43 19 7.92 3.34 7.91 3.39 Giỏi Xuất Sắc

90 27204739411 Đặng Trần Kim Quý 11/05/2003 K27HP-QLC 18 8 3.46 18 7.88 3.42 7.94 3.44 Giỏi Tốt

91 27204743297 Nguyễn Thị Quyên 22/06/2003 K27HP-QLC 19 8.6 3.68 19 7.85 3.31 8.23 3.50 Giỏi Xuất Sắc

92 27204742177 Trần Đinh Lệ Quyên 12/11/2003 K27HP-QLC 18 8.61 3.79 17 8.88 3.88 8.74 3.83 Xuất Sắc Tốt

93 27204740409 Phan Như Quỳnh 09/08/2003 K27HP-QLC 19 9.25 3.87 18 8.59 3.72 8.93 3.80 Xuất Sắc Xuất Sắc

94 27204702311 Thân Thị Quỳnh 29/08/2003 K27HP-QLC 19 9.1 3.93 18 7.77 3.31 8.45 3.63 Giỏi Xuất Sắc

95 27204729844 Trần Thị Diễm Quỳnh 22/08/2003 K27HP-QLC 19 8.67 3.68 18 8.03 3.46 8.36 3.57 Giỏi Xuất Sắc

96 27214702479 Nguyễn Ngọc Thanh Sinh 29/08/2003 K27HP-QLC 19 8.53 3.77 19 8.21 3.61 8.37 3.69 Xuất Sắc Xuất Sắc
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97 27204747942 Huỳnh Thị Mỹ Sương 19/04/2003 K27HP-QLC 18 7.96 3.51 19 7.65 3.26 7.80 3.38 Giỏi Xuất Sắc

98 27214702874 Nguyễn Khắc Minh Tài 23/08/2003 K27HP-QLC 18 8.45 3.81 19 7.63 3.22 8.03 3.51 Giỏi Xuất Sắc

99 27204702686 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/11/2003 K27HP-QLC 18 8.21 3.68 19 7.93 3.29 8.07 3.48 Giỏi Xuất Sắc

100 27204330342 Trần Thiên Tâm 04/09/2003 K27HP-QLC 18 9 3.91 18 8.51 3.76 8.76 3.84 Xuất Sắc Tốt

101 27204738045 Ngô Thị Xuân Thanh 30/04/2003 K27HP-QLC 19 8.08 3.47 19 7.66 3.25 7.87 3.36 Giỏi Xuất Sắc

102 27214702532 Dương Nguyễn Thu Thạnh 02/09/2003 K27HP-QLC 19 8.34 3.52 19 8.16 3.56 8.25 3.54 Giỏi Xuất Sắc

103 27204722507 Đặng Hà Thi 27/07/2003 K27HP-QLC 19 8.58 3.86 18 8.56 3.66 8.57 3.76 Xuất Sắc Xuất Sắc

104 27204745912 Huỳnh Thị Thanh Thúy 20/07/2003 K27HP-QLC 18 8.01 3.46 19 8.16 3.49 8.09 3.48 Giỏi Tốt

105 27204702944 Nguyễn Thị Như Thúy 12/05/2003 K27HP-QLC 18 8.54 3.72 18 7.91 3.38 8.23 3.55 Giỏi Tốt

106 27204742145 Trần Thị Thái Tiên 27/01/2003 K27HP-QLC 19 8.93 3.8 19 8.74 3.88 8.84 3.84 Xuất Sắc Xuất Sắc

107 27214754136 Trịnh Minh Tiến 19/12/2003 K27HP-QLC 18 8.83 3.74 18 7.54 3.12 8.19 3.43 Giỏi Tốt

108 27204729121 Đặng Thị Bích Trâm 11/12/2003 K27HP-QLC 19 8.07 3.52 19 7.5 3.19 7.79 3.36 Giỏi Xuất Sắc

109 27204753127 Lê Thị Quỳnh Trang 04/02/2003 K27HP-QLC 19 8.48 3.7 19 8.75 3.8 8.62 3.75 Xuất Sắc Xuất Sắc

110 27204702856 Nguyễn Tố Trinh 15/10/2003 K27HP-QLC 19 8.23 3.68 17 7.64 3.23 7.95 3.47 Giỏi Tốt

111 27214701495 Đặng Việt Trúc 14/10/2003 K27HP-QLC 18 8.88 3.79 18 8.52 3.68 8.70 3.74 Xuất Sắc Tốt

112 27204702661 Huỳnh Thị Trúc 30/01/2003 K27HP-QLC 18 9.26 4 19 8.8 3.75 9.02 3.87 Xuất Sắc Xuất Sắc

113 27214735832 Trần Minh Trung 28/06/2003 K27HP-QLC 19 8.12 3.57 19 8.13 3.47 8.13 3.52 Giỏi Tốt

114 27204753183 Võ Thị Bích Truyền 04/10/2003 K27HP-QLC 19 8.31 3.59 19 8.54 3.77 8.43 3.68 Xuất Sắc Xuất Sắc

115 27204742144 Phan Thị Cẩm Tú 20/08/2001 K27HP-QLC 19 9.55 4 19 9.29 3.89 9.42 3.95 Xuất Sắc Xuất Sắc

116 27204748068 Lê Thị Y Vân 24/04/2003 K27HP-QLC 16 8.35 3.65 18 8.31 3.66 8.33 3.66 Giỏi Tốt

117 27214702405 Nguyễn Quốc Việt 01/02/2003 K27HP-QLC 18 8.9 3.83 19 8.73 3.79 8.81 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc
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118 27214728970 Nguyễn Thái Thiều Vương 29/01/2003 K27HP-QLC 18 8.64 3.78 18 7.73 3.26 8.19 3.52 Giỏi Tốt

119 27204743334 Đặng Thị Tường Vy 15/09/2003 K27HP-QLC 16 8.41 3.6 19 8.19 3.54 8.29 3.57 Giỏi Tốt

120 26212935514 Nguyễn Đình Phước 2/9/1999 K27HP-QLC 19 8.91 3.77 19 9.13 3.96 9.02 3.87 Xuất Sắc Tốt

121 27212831731 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 20/12/2003 K27HP-QTC 18 7.9 3.42 18 8.91 3.87 8.41 3.65 Giỏi Xuất Sắc

122 27202301583 Hứa Thị Thanh Hường 19/08/2003 K27HP-QTC 18 8.98 3.98 19 9.22 3.94 9.10 3.96 Xuất Sắc Xuất Sắc

123 27202424605 Mai Thị Mỹ Linh 06/05/2003 K27HP-QTC 19 8.27 3.66 17 9.03 3.84 8.63 3.75 Xuất Sắc Tốt

124 27202302010 Phùng Kim Ngân 18/10/2003 K27HP-QTC 18 8.5 3.68 19 8.75 3.77 8.63 3.73 Xuất Sắc Xuất Sắc

125 27208600245 Nguyễn Thị Kim Ngọc 11/09/2001 K27HP-QTC 18 8.02 3.46 19 8.15 3.59 8.09 3.53 Giỏi Xuất Sắc

126 27202438835 Lê Thị Thành 05/01/2003 K27HP-QTC 18 7.6 3.27 19 8.11 3.54 7.86 3.41 Giỏi Xuất Sắc

127 27202145195 Trịnh Ngọc Thảo Anh 20/05/2003 K27HP-QTH 19 7.54 3.15 18 8.36 3.55 7.94 3.34 Giỏi Xuất Sắc

128 27202144919 Phạm Thị Bảo Linh 15/04/2003 K27HP-QTH 19 8.27 3.56 19 8.18 3.57 8.23 3.57 Giỏi Xuất Sắc

129 27212101688 Nguyễn Đức Minh Nhật 18/07/2003 K27HP-QTH 19 8.05 3.49 18 7.73 3.29 7.89 3.39 Giỏi Xuất Sắc

130 27202101813 Nguyễn Thị Thu Phương 14/09/2003 K27HP-QTH 18 8.67 3.81 19 8.76 3.84 8.72 3.83 Xuất Sắc Xuất Sắc

131 27212202640 Lê Ngọc Toàn 11/06/2003 K27HP-QTH 17 7.14 2.91 17 9.02 3.94 8.08 3.43 Giỏi Xuất Sắc

132 27202142135 Lê Thị Vi 15/09/2003 K27HP-QTH 19 8.61 3.8 18 8.11 3.52 8.37 3.66 Giỏi Xuất Sắc

133 27202102310 Trần Phan Mỹ Ý 31/08/2003 K27HP-QTH 18 7.75 3.3 19 8.76 3.75 8.27 3.53 Giỏi Xuất Sắc

134 27202244331 Nguyễn Nữ Hoàng Anh 07/11/2003 K27HP-QTM 19 7.96 3.4 17 7.97 3.27 7.96 3.34 Giỏi Xuất Sắc

135 27202240662 Lê Nguyễn Khánh Đoan 25/08/2003 K27HP-QTM 19 8.23 3.49 19 8.05 3.48 8.14 3.49 Giỏi Tốt

136 27202242140 Đặng Ngân Hà 16/08/2003 K27HP-QTM 19 8.14 3.54 16 8.66 3.79 8.38 3.65 Giỏi Xuất Sắc

137 27202245588 Lưu Thị Hà 29/10/2003 K27HP-QTM 18 8.12 3.55 16 8.04 3.41 8.08 3.48 Giỏi Tốt

138 27202239449 Nguyễn Thị Lệ Hằng 17/07/2003 K27HP-QTM 19 7.91 3.35 19 8.36 3.59 8.14 3.47 Giỏi Tốt
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139 27202242149 Lý Thị Hiền 09/05/2003 K27HP-QTM 19 8.62 3.7 16 9.12 3.87 8.85 3.78 Xuất Sắc Xuất Sắc

140 27202202707 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/10/2003 K27HP-QTM 19 8.53 3.73 19 7.86 3.42 8.20 3.58 Giỏi Xuất Sắc

141 27202243998 Trần Thị Diễm Hương 08/08/2003 K27HP-QTM 19 7.19 3.03 19 8.37 3.73 7.78 3.38 Giỏi Tốt

142 27212242130 Mã Hữu Khanh 14/05/2003 K27HP-QTM 19 8.15 3.54 19 8.24 3.52 8.20 3.53 Giỏi Xuất Sắc

143 27202244920 Nông Thảo Lê 07/10/2003 K27HP-QTM 16 8.56 3.64 16 8.79 3.85 8.68 3.75 Xuất Sắc Xuất Sắc

144 27212242547 Trần Huỳnh Trúc Linh 26/02/2003 K27HP-QTM 19 8.39 3.63 17 7.76 3.25 8.09 3.45 Giỏi Tốt

145 27202253740 Trần Thị Miên 23/09/2003 K27HP-QTM 19 7.99 3.36 19 7.93 3.45 7.96 3.41 Giỏi Xuất Sắc

146 27202242214 Nguyễn Thị Ly Na 07/07/2003 K27HP-QTM 19 7.88 3.34 19 7.97 3.48 7.93 3.41 Giỏi Xuất Sắc

147 27212242166 Nguyễn Văn Nam 01/10/2003 K27HP-QTM 19 7.83 3.38 16 8.03 3.5 7.92 3.43 Giỏi Xuất Sắc

148 27202201578 Nguyễn Thị Thảo Ngân 11/11/2003 K27HP-QTM 17 8.83 3.74 18 9.34 4 9.09 3.87 Xuất Sắc Tốt

149 27203521425 Huỳnh Thị Kim Phượng 22/12/2002 K27HP-QTM 19 8.25 3.48 18 8.51 3.72 8.38 3.60 Giỏi Tốt

150 27212242438 Nguyễn Thế Quang 20/02/2002 K27HP-QTM 19 8.03 3.36 15 8.79 3.84 8.37 3.57 Giỏi Tốt

151 27202202700 Đinh Trần Minh Thiện 31/12/2003 K27HP-QTM 18 8.18 3.57 17 8.15 3.47 8.17 3.52 Giỏi Xuất Sắc

152 27202202544 Ngô Thị Hoài Thương 08/11/2003 K27HP-QTM 18 8.53 3.76 18 7.77 3.31 8.15 3.54 Giỏi Xuất Sắc

153 27202200828 Nguyễn Thị Lan Trinh 13/01/2003 K27HP-QTM 19 8.57 3.78 19 8.08 3.51 8.33 3.65 Giỏi Xuất Sắc

154 27212201403 Đặng Việt Tùng 14/10/2003 K27HP-QTM 19 7.84 3.43 17 8.03 3.52 7.93 3.47 Giỏi Xuất Sắc

155 27202247851 Phạm Thị Tường Vân 06/02/2003 K27HP-QTM 19 8.06 3.54 19 8.3 3.59 8.18 3.57 Giỏi Xuất Sắc

156 27202244314 Ngô Phạm Uyên Vy 29/08/2002 K27HP-QTM 18 8.31 3.61 19 8.76 3.72 8.54 3.67 Giỏi Tốt

157 27202220958 Lê Ngọc Phương Nga 2/17/2003 K27HP-QTM 19 8.54 3.66 19 7.93 3.37 8.24 3.52 Giỏi Xuất Sắc

158 28204506848 Nguyễn Thị Thảo Ái 12/07/2004 K28HP-QLC 13 8.48 3.61 17 8.22 3.43 8.33 3.51 Giỏi Xuất Sắc

159 28204545337 Nguyễn Thị Kiều Anh 13/07/2004 K28HP-QLC 13 8.04 3.41 19 8.16 3.63 8.11 3.54 Giỏi Xuất Sắc
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160 28204504072 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/10/2004 K28HP-QLC 13 8.92 3.92 17 7.74 3.25 8.25 3.54 Giỏi Xuất Sắc

161 28214549422 Trần Quang Đạo 06/04/2004 K28HP-QLC 13 8.52 3.87 17 8.3 3.53 8.40 3.68 Xuất Sắc Xuất Sắc

162 28214552801 Bùi Quang Dũng 16/11/2004 K28HP-QLC 13 8.95 3.87 17 7.22 3.08 7.97 3.42 Giỏi Xuất Sắc

163 28204549724 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/01/2004 K28HP-QLC 13 7.82 3.42 17 7.91 3.43 7.87 3.43 Giỏi Xuất Sắc

164 28204501408 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/02/2004 K28HP-QLC 13 7.38 3.14 17 8.14 3.53 7.81 3.36 Giỏi Tốt

165 28204500513 Huỳnh Tiền Giang 22/02/2003 K28HP-QLC 13 8.8 3.82 18 9.24 3.98 9.06 3.91 Xuất Sắc Tốt

166 28204503222 Lê Thị Mỹ Giang 18/01/2004 K28HP-QLC 13 7.75 3.3 17 8.56 3.74 8.21 3.55 Giỏi Tốt

167 28204544859 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 28/07/2004 K28HP-QLC 13 8.38 3.61 17 7.85 3.25 8.08 3.41 Giỏi Xuất Sắc

168 28204635882 Nguyễn Thị Như Hà 12/02/2004 K28HP-QLC 13 7.82 3.2 17 8.42 3.72 8.16 3.49 Giỏi Xuất Sắc

169 28214550807 Lê Duy Hải 03/05/2004 K28HP-QLC 13 8.24 3.66 17 8.25 3.53 8.25 3.59 Giỏi Xuất Sắc

170 28204501875 Huỳnh Thị Hân 25/10/2004 K28HP-QLC 13 8.14 3.43 17 8.65 3.78 8.43 3.63 Giỏi Tốt

171 28204551452 Trương Thị Mỹ Hạnh 09/01/2004 K28HP-QLC 13 9.4 4 17 9.1 3.84 9.23 3.91 Xuất Sắc Xuất Sắc

172 28206745408 Nguyễn Thị Như Hậu 04/03/2004 K28HP-QLC 13 8.13 3.53 17 8.82 3.72 8.52 3.64 Giỏi Tốt

173 28204549267 Võ Thị Hồng Hậu 25/04/2004 K28HP-QLC 13 9.08 3.97 17 8.69 3.7 8.86 3.82 Xuất Sắc Xuất Sắc

174 28214502253 Võ Nguyễn Văn Hiệp 23/10/2004 K28HP-QLC 13 8.08 3.53 17 7.86 3.29 7.96 3.39 Giỏi Xuất Sắc

175 28214504008 Trần Lê Hoàng 14/03/2004 K28HP-QLC 13 8.19 3.61 19 8.12 3.49 8.15 3.54 Giỏi Xuất Sắc

176 28204303967 Nguyễn Thị Thu Huệ 03/02/2004 K28HP-QLC 13 8.28 3.64 17 8.36 3.58 8.33 3.61 Giỏi Xuất Sắc

177 28214544085 Trần Ngọc Hưng 25/05/2004 K28HP-QLC 13 7.73 3.28 17 8.08 3.56 7.93 3.44 Giỏi Tốt

178 28204951636 Lê Thị Thu Hương 12/02/2004 K28HP-QLC 13 7.73 3.25 17 8.02 3.42 7.89 3.35 Giỏi Xuất Sắc

179 28204505482 Hạ Thị Kim Huyền 02/03/2004 K28HP-QLC 13 7.85 3.43 17 8.56 3.66 8.25 3.56 Giỏi Tốt

180 28204601646 Trần Thanh Ngọc Huyền 10/01/2003 K28HP-QLC 13 8.28 3.71 18 8.11 3.44 8.18 3.55 Giỏi Xuất Sắc
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181 28214506279 Văn Quốc Khánh 19/11/2003 K28HP-QLC 21 7.77 3.38 16 8.18 3.56 7.95 3.46 Giỏi Tốt

182 28204550235 Phạm Thị Hương Lan 20/10/2004 K28HP-QLC 13 7.13 2.79 19 8.61 3.73 8.01 3.35 Giỏi Xuất Sắc

183 28204550052 Đào Bích Ly 09/12/2003 K28HP-QLC 13 8.13 3.46 17 8.09 3.42 8.11 3.44 Giỏi Tốt

184 28204544065 Hoàng Thị Ly 15/05/2004 K28HP-QLC 13 8.65 3.84 17 8.33 3.58 8.47 3.69 Xuất Sắc Xuất Sắc

185 28204503130 Huỳnh Thị Hương Ly 11/02/2004 K28HP-QLC 13 8.48 3.76 19 7.99 3.41 8.19 3.55 Giỏi Xuất Sắc

186 28204504325 Trịnh Thanh Ly 03/12/2004 K28HP-QLC 13 8.82 3.87 17 9.01 3.86 8.93 3.86 Xuất Sắc Xuất Sắc

187 28204552406 Phạm Thị Mơ 31/05/2004 K28HP-QLC 13 8.78 3.81 18 8.15 3.57 8.41 3.67 Giỏi Tốt

188 28206522781 Võ Thị Kiều My 12/01/2004 K28HP-QLC 13 8.52 3.59 17 8.65 3.7 8.59 3.65 Giỏi Xuất Sắc

189 28204354227 Nguyễn Khánh Ngân 27/02/2004 K28HP-QLC 13 7.22 3.02 17 8.5 3.68 7.95 3.39 Giỏi Tốt

190 28204602260 Trương Thị Thu Ngân 15/10/2004 K28HP-QLC 13 8.22 3.61 17 7.95 3.49 8.07 3.54 Giỏi Xuất Sắc

191 28204554649 Võ Thanh Ngân 30/09/2004 K28HP-QLC 13 7.15 3.02 17 8.44 3.64 7.88 3.37 Giỏi Xuất Sắc

192 28204550283 Nguyễn Bảo Phương Ngọc 02/04/2004 K28HP-QLC 13 8.65 3.85 17 8.45 3.7 8.54 3.77 Xuất Sắc Tốt

193 28204554051 Tạ Lê Hồng Ngọc 14/11/2004 K28HP-QLC 13 8.3 3.71 17 8.36 3.53 8.33 3.61 Giỏi Tốt

194 28204501529 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 07/02/2004 K28HP-QLC 13 8.42 3.61 17 7.79 3.27 8.06 3.42 Giỏi Xuất Sắc

195 28204439115 Nguyễn Thị Ánh Nhật 22/07/2004 K28HP-QLC 13 8.12 3.59 17 8.02 3.38 8.06 3.47 Giỏi Xuất Sắc

196 28204550452 Hà Tống Thảo Nhi 16/08/2004 K28HP-QLC 13 7.6 3.2 19 8.04 3.47 7.86 3.36 Giỏi Tốt

197 28204501023 Trương Thị Quỳnh Nhi 20/10/2004 K28HP-QLC 13 8.08 3.46 17 8.07 3.43 8.07 3.44 Giỏi Xuất Sắc

198 28204553422 Trương Thị Nhị 05/08/2004 K28HP-QLC 13 8.78 3.74 17 7.95 3.39 8.31 3.54 Giỏi Xuất Sắc

199 28204505459 Nguyễn Bảo Như 09/04/2004 K28HP-QLC 13 7.87 3.32 17 8.13 3.49 8.02 3.42 Giỏi Xuất Sắc

200 28204505623 Phạm Lê Quỳnh Như 14/02/2004 K28HP-QLC 13 8.48 3.67 17 8.07 3.51 8.25 3.58 Giỏi Tốt

201 28214534775 Trần Đinh Tấn Phát 01/09/2004 K28HP-QLC 13 8.11 3.41 17 8.04 3.48 8.07 3.45 Giỏi Tốt
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202 28214553486 Đinh Thành Phúc 16/10/2004 K28HP-QLC 13 8.69 3.87 17 8.19 3.52 8.41 3.67 Giỏi Tốt

203 28204500338 Lê Uyên Phương 01/06/2004 K28HP-QLC 13 8.13 3.43 17 7.79 3.31 7.94 3.36 Giỏi Xuất Sắc

204 28204554240 Nguyễn Lê Mai Phương 27/09/2004 K28HP-QLC 13 8.18 3.53 17 8.01 3.45 8.08 3.48 Giỏi Xuất Sắc

205 28214551709 Ngô Bang Quốc 07/12/2004 K28HP-QLC 13 7.73 3.23 17 8.23 3.58 8.01 3.43 Giỏi Xuất Sắc

206 28208038198 Lâm Ngọc Quý 12/03/2004 K28HP-QLC 13 8.47 3.72 17 7.91 3.29 8.15 3.48 Giỏi Xuất Sắc

207 28216806037 Trần Xuân Quyền 24/12/2003 K28HP-QLC 13 8.15 3.44 17 7.73 3.33 7.91 3.38 Giỏi Xuất Sắc

208 28204525703 Trần Như Quỳnh 15/03/2004 K28HP-QLC 13 8.36 3.71 17 8.63 3.72 8.51 3.72 Xuất Sắc Tốt

209 28204500789 Trương Phan Mai Quỳnh 28/04/2003 K28HP-QLC 13 8.07 3.56 18 8.47 3.65 8.30 3.61 Giỏi Tốt

210 28218021993 Trương Tấn Sỹ 28/08/2004 K28HP-QLC 13 8.77 3.87 17 8.39 3.64 8.55 3.74 Xuất Sắc Xuất Sắc

211 28204549784 Trương Thị Thu Thanh 16/06/2003 K28HP-QLC 13 7.69 3.25 17 8.51 3.61 8.15 3.45 Giỏi Tốt

212 28204352721 Huỳnh Thị Thảo 09/03/2004 K28HP-QLC 13 7.92 3.43 17 8.33 3.62 8.15 3.54 Giỏi Xuất Sắc

213 28204500251 Lê Phương Thảo 15/07/2004 K28HP-QLC 13 8.51 3.77 17 8.12 3.46 8.29 3.59 Giỏi Xuất Sắc

214 28204502067 Trương Thị Kim Thảo 10/04/2004 K28HP-QLC 13 8.68 3.72 17 8.44 3.64 8.54 3.67 Giỏi Xuất Sắc

215 28204550611 Nguyễn Đoàn Oanh Thư 02/09/2002 K28HP-QLC 13 7.15 2.99 18 8.41 3.68 7.88 3.39 Giỏi Tốt

216 28204500662 Phạm Tự Anh Thư 14/05/2004 K28HP-QLC 13 8.66 3.71 17 8.03 3.48 8.30 3.58 Giỏi Xuất Sắc

217 28204950007 Nguyễn Biên Thuỳ 11/11/2004 K28HP-QLC 13 7.96 3.46 17 7.75 3.39 7.84 3.42 Giỏi Xuất Sắc

218 28204502232 Nguyễn Thị Thúy 23/10/2004 K28HP-QLC 13 8.22 3.51 17 7.82 3.4 7.99 3.45 Giỏi Xuất Sắc

219 28204505560 Hồ Thị Hồng Tiên 11/08/2004 K28HP-QLC 13 9 3.85 17 8.37 3.54 8.64 3.67 Giỏi Xuất Sắc

220 28204528135 Hoàng Ngọc Thủy Tiên 28/11/2004 K28HP-QLC 13 7.48 3.17 17 8.49 3.74 8.05 3.49 Giỏi Xuất Sắc

221 28208024933 Hoàng Mỹ Tiên 06/11/2004 K28HP-QLC 13 7.7 3.3 17 8.43 3.7 8.11 3.53 Giỏi Tốt

222 28204501427 Nguyễn Nhật Mỹ Tiên 17/04/2002 K28HP-QLC 13 8.56 3.81 18 8.63 3.73 8.60 3.76 Xuất Sắc Tốt
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223 28214636751 Trần Xuân Tiến 08/11/2004 K28HP-QLC 13 8.02 3.53 17 7.84 3.29 7.92 3.39 Giỏi Xuất Sắc

224 28214554930 Ngô Quang Tính 04/02/2001 K28HP-QLC 13 8.05 3.53 18 8.76 3.74 8.46 3.65 Giỏi Tốt

225 28204551730 Lê Thị Mỹ Trinh 10/10/2004 K28HP-QLC 13 8.95 3.92 17 8.45 3.72 8.67 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

226 28218040790 Lê Chính Trọng 16/07/2004 K28HP-QLC 13 8.99 3.85 17 8.68 3.78 8.81 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

227 28214502756 Võ Anh Tuấn 28/04/2004 K28HP-QLC 13 8.15 3.51 17 8.02 3.33 8.08 3.41 Giỏi Xuất Sắc

228 28204554031 Nguyễn Năng Kim Tuyến 22/08/2004 K28HP-QLC 13 8.8 3.84 19 8.27 3.52 8.49 3.65 Giỏi Tốt

229 28204500455 Nguyễn Ty Ty 16/07/2004 K28HP-QLC 13 7.55 3.23 17 8.05 3.44 7.83 3.35 Giỏi Xuất Sắc

230 28204553660 Nguyễn Thị Thúy Uyên 08/04/2004 K28HP-QLC 13 8.63 3.79 17 8.48 3.68 8.55 3.73 Xuất Sắc Xuất Sắc

231 28204547586 Võ Thị Minh Uyên 21/03/2004 K28HP-QLC 13 8.65 3.63 17 7.84 3.23 8.19 3.40 Giỏi Xuất Sắc

232 28214504326 Nguyễn Duy Vũ 02/10/2004 K28HP-QLC 13 8.53 3.69 17 8.44 3.72 8.48 3.71 Xuất Sắc Xuất Sắc

233 28204500278 Đinh Ngọc Tường Vy 23/01/2004 K28HP-QLC 13 8.38 3.71 17 7.98 3.45 8.15 3.56 Giỏi Tốt

234 28204132274 Ngô Đặng Tường Vy 12/10/2003 K28HP-QLC 13 7.48 3.18 17 8.02 3.5 7.79 3.36 Giỏi Tốt

235 28204552739 Trần Thị Yến Vy 26/09/2004 K28HP-QLC 13 8.15 3.54 17 7.67 3.27 7.88 3.39 Giỏi Xuất Sắc

236 28214649755 Phạm Thanh Xuân 04/11/2004 K28HP-QLC 13 8.64 3.77 19 8.81 3.79 8.74 3.78 Xuất Sắc Xuất Sắc

237 28214854653 Võ Hoài Dũng 19/05/2004 K28HP-QTC 12 8.98 3.91 19 8.72 3.73 8.82 3.80 Xuất Sắc Xuất Sắc

238 28204551168 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/06/2002 K28HP-QTC 12 7.6 3.3 19 8.19 3.45 7.96 3.39 Giỏi Tốt

239 28204953725 Hoàng Thị Hiệp 04/02/2004 K28HP-QTC 12 8.68 3.91 19 8.72 3.75 8.70 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

240 28204202834 Nguyễn Trần Phương Khanh27/02/2004 K28HP-QTC 12 8.32 3.61 19 7.86 3.26 8.04 3.40 Giỏi Tốt

241 28214850603 Lê Văn Thắng 09/03/2004 K28HP-QTC 12 8.71 3.86 19 9.01 3.86 8.89 3.86 Xuất Sắc Tốt

242 28204805066 Nguyễn Thị Thanh Thảo 09/01/2004 K28HP-QTC 12 8.82 3.91 19 9.05 3.82 8.96 3.85 Xuất Sắc Tốt

243 28214851448 Lê Mạnh Toàn 11/09/2004 K28HP-QTC 12 7.68 3.22 19 8.37 3.65 8.10 3.48 Giỏi Tốt
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244 28204850602 Nguyễn Lê Ngọc Trang 20/05/2004 K28HP-QTC 12 8.23 3.67 19 7.85 3.29 8.00 3.44 Giỏi Tốt

245 28204552741 Nguyễn Thị Yến 27/02/2004 K28HP-QTC 12 8.22 3.64 19 7.64 3.26 7.86 3.41 Giỏi Tốt

246 28214602180 Nguyễn Cao Chiến 26/03/2004 K28HP-QTH 13 9.05 4 16 8.9 3.75 8.97 3.86 Xuất Sắc Tốt

247 28209320763 Lê Thanh Dung 02/07/2004 K28HP-QTH 13 9.16 4 16 8.96 3.75 9.05 3.86 Xuất Sắc Tốt

248 28208151838 Trần Thị Thùy Dương 01/06/2004 K28HP-QTH 13 8.15 3.67 19 7.93 3.38 8.02 3.50 Giỏi Tốt

249 28204301989 Hoàng Trần Khánh Linh 20/12/1999 K28HP-QTH 13 8.18 3.43 16 7.87 3.37 8.01 3.40 Giỏi Tốt

250 28204553101 Trần Nguyễn Mai Linh 15/10/2004 K28HP-QTH 13 8.09 3.41 18 7.97 3.34 8.02 3.37 Giỏi Xuất Sắc

251 28204652891 Nguyễn Ngọc Khánh Quyên 24/04/2003 K28HP-QTH 13 8.12 3.61 16 7.77 3.26 7.93 3.42 Giỏi Xuất Sắc

252 28206249716 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/04/2004 K28HP-QTH 13 8.61 3.85 18 8.8 3.74 8.72 3.79 Xuất Sắc Xuất Sắc

253 28214351732 Nguyễn Văn Trí 14/01/2004 K28HP-QTH 13 7.95 3.4 16 8.16 3.47 8.07 3.44 Giỏi Xuất Sắc

254 28214648953 Lê Nguyễn Nhật Anh 11/08/2004 K28HP-QTM 13 9.04 4 19 8.8 3.79 8.90 3.88 Xuất Sắc Xuất Sắc

255 28204626931 Phạm Thị Mỹ Dung 27/08/2004 K28HP-QTM 13 8.48 3.81 16 7.56 3.27 7.97 3.51 Giỏi Tốt

256 28204600387 Lương Thị Mỹ Duyên 01/09/2004 K28HP-QTM 13 8.21 3.61 16 7.66 3.12 7.91 3.34 Giỏi Xuất Sắc

257 28204600630 Nguyễn Thị Kim Huệ 20/02/2004 K28HP-QTM 13 9.02 3.97 16 9.19 3.98 9.11 3.98 Xuất Sắc Xuất Sắc

258 28204651699 Phạm Trần Thanh Hương 12/09/2004 K28HP-QTM 13 9.15 4 19 9.29 3.96 9.23 3.98 Xuất Sắc Tốt

259 28214649464 Dương Văn Nhất Huy 27/05/2004 K28HP-QTM 13 8.89 3.92 16 8.91 3.89 8.90 3.90 Xuất Sắc Tốt

260 28204649981 Trương Kim Nhật Lệ 10/04/2004 K28HP-QTM 13 8.98 3.92 17 8.53 3.64 8.73 3.76 Xuất Sắc Xuất Sắc

261 28204603117 Đặng Thùy Linh 02/11/2004 K28HP-QTM 13 8.79 3.95 17 8.61 3.79 8.69 3.86 Xuất Sắc Xuất Sắc

262 28204649450 Nguyễn Thị Thảo Mai 27/07/2004 K28HP-QTM 13 9.26 3.95 19 9.01 3.96 9.11 3.96 Xuất Sắc Xuất Sắc

263 28214605174 Nguyễn Minh Mẫn 05/05/2004 K28HP-QTM 13 8.19 3.51 16 8.63 3.75 8.43 3.64 Giỏi Tốt

264 28204600915 Nguyễn Thị Thùy Nga 18/04/2004 K28HP-QTM 13 8.72 3.85 16 8.56 3.8 8.63 3.82 Xuất Sắc Xuất Sắc
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265 28204604267 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/04/2004 K28HP-QTM 13 8.8 3.95 16 8.55 3.8 8.66 3.87 Xuất Sắc Tốt

266 28204649431 Phan Huỳnh Hoàng Ngân 11/09/2004 K28HP-QTM 13 8.68 3.87 16 8.34 3.74 8.49 3.80 Xuất Sắc Tốt

267 28204649983 Trần Thị Bích Ngọc 17/01/2004 K28HP-QTM 13 9.24 3.97 19 9.55 4 9.42 3.99 Xuất Sắc Xuất Sắc

268 28204654035 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 17/05/2004 K28HP-QTM 13 9.08 3.97 19 8.64 3.81 8.82 3.88 Xuất Sắc Xuất Sắc

269 28204647817 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 05/10/2004 K28HP-QTM 13 8.02 3.48 19 7.71 3.37 7.84 3.41 Giỏi Tốt

270 28214651454 Võ Đình Nhi 25/12/2004 K28HP-QTM 13 9.11 3.95 19 8.91 3.93 8.99 3.94 Xuất Sắc Tốt

271 28204305244 Lê Nguyễn Bảo Phúc 16/01/2004 K28HP-QTM 13 8.47 3.74 16 8.13 3.56 8.28 3.64 Giỏi Tốt

272 28206600310 Lê Thị Mai Phương 10/05/2004 K28HP-QTM 13 8.2 3.61 19 8.82 3.89 8.57 3.78 Xuất Sắc Xuất Sắc

273 28204648485 Trịnh Mai Phương 30/04/2004 K28HP-QTM 13 9.1 3.92 19 8.77 3.84 8.90 3.87 Xuất Sắc Xuất Sắc

274 28204605551 Nguyễn Bích Phượng 15/03/2004 K28HP-QTM 13 8.67 3.74 18 8.15 3.38 8.37 3.53 Giỏi Tốt

275 28212720579 Lê Quang Thành 19/06/2004 K28HP-QTM 13 8.08 3.63 19 7.79 3.29 7.91 3.43 Giỏi Xuất Sắc

276 28214354576 Võ Công Thành 26/01/2004 K28HP-QTM 13 8.39 3.74 16 7.44 3.12 7.87 3.40 Giỏi Tốt

277 28214654538 Nguyễn Đình Thuật 12/06/2004 K28HP-QTM 13 7.38 3.02 16 8.43 3.73 7.96 3.41 Giỏi Tốt

278 28204654208 Nguyễn Lâm Tuyền 15/12/2004 K28HP-QTM 13 8.68 3.87 18 8.98 4 8.85 3.95 Xuất Sắc Xuất Sắc

279 28207330717 Vương Thúy Vy 01/03/2004 K28HP-QTM 13 8.27 3.56 16 8.81 3.87 8.57 3.73 Xuất Sắc Tốt

280 28204602541 Phạm Phương Yến 08/11/2004 K28HP-QTM 13 8.28 3.61 16 7.89 3.39 8.06 3.49 Giỏi Xuất Sắc

Danh sách có: 280 sinh viên

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2023
Xác nhận Phòng Đào Tạo                Người lập

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

TM.Viện trưởng

BÙI ĐỨC ANH
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